         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 2015-2016
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                      Môn Địa Lí :10
         TỔ:  ĐỊA LÍ
                                            Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC:

Câu 1: (4 điểm)

Dòng biển và khí áp  đã ảnh hưởng như thế nào đến lượng mưa. Hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ  như nước ta, nhưng có khí hậu khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?
Câu 2: (2.0 điểm)

          Trình bày đặc điểm của gió Tây Ôn Đới.
Câu 3: (2.0 điểm)
Trình bày khái niệm, nguyên nhân và kết quả của phong hóa  hóa học . Hãy kể tên các  dạng địa hình cacxtơ mà em biết.
Câu 4: (2.0điểm): 
a) Vì sao Trái Đất có sự luân phiên ngày và đêm.
b) Hãy tính giờ, ngày và năm ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó thành phố Caliphoocnia (Mĩ, múi giờ-8) là 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2015.
------------------------------Hết-------------------------------

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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ĐỀ DỰ BỊ:

Câu 1: (2.0điểm)


Nêu đặc điểm của Hệ Mặt Trời.
Câu 2: (4.0 điểm)
          Giải thích lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ ?

Câu 3: (2.0 điểm)

Tại sao Trái Đất có sự luân phiên ngày và đêm?

Câu 4: (2 điểm)


Trình bày đặc điểm của vận động theo phương thẳng  đứng.

------------------------------Hết-------------------------------

HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ 10 (2015-2016)
	Câu 1
	Dòng biển nóng, dòng biển lạnh
	

	2.0 điểm
	- Nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều vì không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước ,gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa.

- Nơi có dòng biển lạnh đi qua thì mưa ít vì không khí trên dòng biển bị lạnh,hơi nước không bốc lên được.
	0.5 điểm

0.5 điểm



	
	- Các khu có khí áp thấp thường mưa nhiều: do ở khu áp tháp hut gió và tiếp tục đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa.

- Khí áp cao thường mưa ít hoặc ít mưa: do không khí ẩm không bốc lên được, chỉ có gió thổi đi, không có gió thổi đến dưới các cao áp chí tuyến thường có những hoang mạc lớn.


	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	Miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi: nằm dưới cao áp, diện tích lục địa lớn, gió chủ yếu là gió mùa,có dòng biển lạnh chảy qua….
	Nước ta: Có dải hội tụ nhiệt đới đi qua, gió mùa, ít chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh và diện tích lục địa nhỏ….
	

	
	1.0 điểm
	1.0 điểm
	

	Câu 2
	Đặc điểm của gió Tây Ôn  đới 
	

	
	Tây Ôn đới

Nguồn gốc

Cao áp cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới

Hướng

Tây  (BCB : tây nam , BCN :tây bắc)

Thời gian thổi

Quanh năm

Tính chất-

Hệ quả

ẩm -Gây mưa,mưa nhỏ,mưa phùn


	Mổi ý đúng  được  0.5điểm

	Câu 3
	Phong hóa hóa học :
	

	Khái niệm
	là quá trình phá hủy đá và khoáng vật, nhưng chủ yếu làm biến đổi thành phần , tính chất hóa học của đá và khoáng vật.
	0.5 điểm

	Nguyên nhân
	Nước và các hợp chất hòa tan trong nước, ô xít và a xít của sinh vật thông qua phản ứng hóa học.
	0.5 điểm

	Kết quả
	Tạo các dạng địa hình khác nhau (quá trình Cac xtơ)
	0.5 điểm

	Hs phải  trả lời được 2 hang động là :Phong Nha- Kẽ Bàng(QB),Vịnh Hạ Long (QNinh)           0.5đ

	Câu 4
	a) Do Trái Đất hình cầu và chuyển động tự quay quanh trục.
	1.0 điểm

	
	b) Lúc đó ở VN là 8 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2016
	1.0 điểm


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ DỰ BỊ MÔN ĐỊA LÍ 10
	Câu 1
	Đặc điểm của Hệ Mặt Trời
	

	
	Là một tập hợp các thiên thể nằm trong Dãi Ngân Hà
	0.5 điểm

	
	có Mặt Trời nằm ở trung tâm cùng với các thiên thể quay xung quanh theo quỹ đạo hình elip gần trồn theo hướng từ Tây sang Đông
	1.0 điểm

	
	Có 8 hành tinh (kể tên)
	0.5điểm

	Câu 2
	Lượng mưa phân bố không đèu theo vĩ độ
	

	
	Xích đạo mưa nhiều vì :có áp thấp,rừng nhiều,đại dương...
	1.0 điểm

	
	Chí tuyến mưa ít :áp cao,lục địa tương đối lớn,gió Mậu dịch.
	1.0 điểm

	
	ôn  đới :áp thấp,gió Tây ôn đới
	1.0 điểm

	
	Cực :áp cao, không khí lạnh
	1.0 điểm

	Câu 3
	Có sự luân phiên ngày và đêm là do
	

	
	Trái Đất hình cầu :giải thích
	1.0 điểm

	
	TĐ tự quay quanh trục :giải thích
	1.0 điểm

	Câu 4
	Vận động theo phương thẳng đứng
	

	
	Là vận động nâng lên hạ xuuống
	0.5điểm

	
	Xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn,làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác lại bị hạ xuống
	1.0 điểm

	
	Sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái
	0.5 điểm


ĐỀ CƯƠNG
ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 10 (2015-2016)
I Lí thuyết

Bài 3 : Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập trên cơ sở bản đồ

Bài 5 : Hệ Mặt Trời,Trái Đất trong Hệ Măt Trời, hệ quả các chuyển động tự quay quanh  trục của Trái Đất.
Bài 6 : Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Bài 8 : Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9 : Tác động của ngoai lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 12 : Sự phân bố khí áp .Một số loại gió chính

Bài 13 : Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất

II Thực hành
Tính toán giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế

